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Đặt vấn đề

Hiện nay ở Việt Nam cũng như trên thế giới, tỷ lệ người 
mắc bệnh truyền nhiễm do tác nhân vi sinh vật gây ra hay 
các bệnh nguy hiểm ngày càng gia tăng [1]. Sử dụng các 
chất kháng sinh không hợp lý được khuyến cáo có thể làm 
nảy sinh hiện tượng kháng kháng sinh, dẫn đến việc điều trị 
bằng thuốc kháng sinh không mang lại hiệu quả như mong 
muốn. Vì vậy, nghiên cứu tìm kiếm thuốc kháng sinh mới, 
đặc biệt là các dược chất có nguồn gốc từ vi sinh vật luôn 
thu hút sự quan tâm hiện nay. Trong đó, các loài thuộc chi 
Streptomyces spp được biết đến như những đối tượng 
có khả năng sinh tổng hợp chất kháng sinh có hoạt phổ 
kháng khuẩn rộng [2].

Gần đây, phân tích chất kháng sinh mới từ xạ khuẩn 
có nguồn gốc từ đất ngày càng trở nên hiếm và khó khăn. 
Phân lập Streptomyces spp từ nước biển và các lớp trầm 
tích biển được quan tâm nhiều hơn cả, bởi lẽ đại dương bao 
phủ khoảng 70% diện tích trái đất và chứa một tiềm năng 
đa dạng sinh học rất phong phú [3, 4]. Đặc biệt, rất nhiều 
hợp chất trao đổi thứ cấp có hoạt tính sinh học quý, như 
polyketide, macrolide, indole, aminoglycoside và terpene 
đã được ghi nhận từ các chủng xạ khuẩn này [5]. Tại Việt 

Nam, ứng dụng vi sinh vật trong những năm gần đây tập 
trung vào việc sử dụng các chế phẩm vi sinh trong nông 
nghiệp, cải thiện môi trường và y tế. Tuy nhiên, những ghi 
nhận về vai trò của xạ khuẩn còn rất ít. Trong nghiên cứu 
này, chúng tôi tiến hành khảo sát một số đặc tính sinh học 
của chủng xạ khuẩn biển mới phân lập có khả năng kháng 
vi khuẩn gây bệnh.

Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

Vật liệu nghiên cứu

Mẫu nước biển và trầm tích biển được thu thập tại khu 
vực bờ biển Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Phòng.  

Ba chủng vi sinh vật kiểm định: Staphylococcus aureus 
ATCC 12222 gây bệnh tụ cầu, Escherichia coli ATCC 25922 gây 
bệnh tiêu chảy và Bacillus cereus ATCC 25923 gây ngộ độc thực 
phẩm được cung cấp từ Bộ môn Công nghệ vi sinh, Khoa 
Công nghệ sinh học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 	

Phương pháp nghiên cứu

Các chủng xạ khuẩn biển được phân lập theo phương 
pháp của Lê Thị Hiền [4], Mohseni và cs [6]. Mẫu nước 
biển pha loãng với nước cất đến 10-6 được cấy trải trên đĩa 
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petri chứa môi trường Starch Casein Agar (SCA) có bổ sung 
25 µg/ml nystatin và 10 µg/ml nalidixic acid. Khuẩn lạc 
được quan sát sau 4-7 ngày nuôi cấy ở 30oC.

Hình thái khuẩn lạc, hình dạng tế bào và các đặc tính 
cơ bản của chủng xạ khuẩn được quan sát dựa theo hướng 
dẫn của Tresner và cs (1963) [7]. Phân loại xạ khuẩn theo 
hệ thống phân loại vi sinh vật Bergey trên các môi trường 
International Streptomyces Project (ISP) [8]. Hoạt tính đối 
kháng của chủng xạ khuẩn nghiên cứu được tiến hành theo 
phương pháp của Dhanasekaran và cs (2012) [9]. Hoạt tính 
sinh enzyme ngoại bào được xác định theo Lekshmi và cs 
(2014) [10]. 

Khả năng đồng hóa nguồn C được xác định trên môi 
trường ISP-9 có bổ sung 1% D-glucose, L-arabinose, 
D-xylose, sorbitol, mannitol, dextrose, galactose, ribose, 
lactose, fructose và maltose. Khả năng chịu muối và pH 
được khảo sát trên môi trường ISP có bổ sung lần lượt NaCl 
từ 1 đến 15%, pH 1-13 dựa theo nghiên cứu của Lê Thị Hiền 
và cs (2014) [4]. 

Hoạt tính đối kháng vi khuẩn gây bệnh của các chủng xạ 
khuẩn biển được thực hiện theo phương pháp khuếch tán đĩa 
thạch được mô tả trong nghiên cứu của Dhanasekaran và cs 
(2012) [9]. Xạ khuẩn được nuôi cấy trong môi trường Gause 
ISP lỏng, lắc 200 vòng/phút ở 30oC. Dịch trong được thu 
tách từ sinh khối sau 7 ngày nuôi cấy bằng cách ly tâm với 
104 vòng/phút. Khả năng đối kháng được xác định định tính 
thông qua vòng sáng xuất hiện quanh giếng thạch (mm). 

Kết quả và thảo luận 

Kết quả phân lập xạ khuẩn tại vùng biển ở Việt Nam

Các mẫu nước biển và trầm tích biển thu thập tại Thanh 
Hóa, Hải Phòng và Nghệ An đã pha loãng được sử dụng để 
cấy trải trên đĩa thạch chứa môi trường SCA. Sau 4-7 ngày 
nuôi cấy, dựa vào đặc điểm hình thái khuẩn lạc, 35 chủng 
xạ khuẩn biển đã được phân lập thành công. Trong đó, 18 
chủng xạ khuẩn được phân lập từ mẫu tại vùng biển Thanh 
Hóa, 10 chủng được tìm thấy từ mẫu tại Hải Phòng, trong 
khi 7 chủng đã được phát hiện từ mẫu tại Nghệ An (bảng 
1). Tên của 35 chủng xạ khuẩn được ký hiệu đại diện cho 
từng vùng thu thập, TH1÷TH18 (Thanh Hóa), HP1÷HP10 
(Hải Phòng) và NA1÷NA7 (Nghệ An). Các chủng xạ khuẩn 
tiếp tục được cấy truyền trên môi trường SCA để phân tích 
những thí nghiệm tiếp theo.  

Căn cứ màu sắc khuẩn ty khí sinh, 35 chủng xạ khuẩn 
được chia thành 4 nhóm chính với số lượng và tỷ lệ khác 
nhau (bảng 1). Cụ thể, 14 chủng xạ khuẩn có khuẩn lạc màu 
trắng, chiếm tỷ lệ 40%. Nhóm xạ khuẩn màu xám và nâu 
lần lượt chiếm tỷ lệ 28,5% (10 chủng) và 22,9% (8 chủng). 
3 chủng xạ khuẩn có khuẩn lạc màu vàng đã được quan 
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sát, chiếm tỷ lệ 8,6%. Trước đó, Attimarad và cs (2012) đã 
phân lập thành công 17 chủng xạ khuẩn, hầu hết là nhóm 
có khuẩn lạc màu trắng và màu nâu, tại các khu vực vùng 
ven biển Gokharna và Muradeshwara (Ấn Độ) [11]. Nguyễn 
Văn Hiếu và cs (2013) cũng đã phân lập được chủng 
Streptomyces tại vùng biển Hạ Long, Quảng Ninh với màu 
sắc khuẩn ty khí sinh tương tự như trong nghiên cứu này 
[12]. Những kết quả đã cho thấy các chủng xạ khuẩn phân 
bố ở vùng biển rất đa dạng, điều này được giải thích do sự 
biến thiên liên tục về điều kiện môi trường trong nước biển 
và các lớp trầm tích biển.

Kết quả sàng lọc chủng xạ khuẩn biển có khả năng 
kháng vi khuẩn gây bệnh

35 chủng xạ khuẩn biển đã được đánh giá khả năng đối 
kháng với 3 chủng vi khuẩn gây bệnh thường gặp ở động 
vật, S. aureus ATCC 12222, E. coli ATCC 25922, B. cereus 
ATCC 25923 bằng phương pháp khuếch tán đĩa thạch (hình 
1). Dựa vào kích thước vòng vô khuẩn cho thấy, 16 chủng 
xạ khuẩn, gồm 8 chủng tại Thanh Hóa, 5 chủng tại Hải 
Phòng và 3 chủng tại Nghệ An có hoạt tính kháng khuẩn với 
các mức độ khác nhau (hình 1B). Đáng chú ý, chủng TH7, 
với khuẩn lạc khí sinh màu xám trắng đã thể hiện khả năng 
đối kháng mạnh nhất (hình 1A). Do đó, chủng TH7 được 
lựa chọn để tiến hành các nghiên cứu tiếp theo.

Hình 1. Hoạt tính kháng khuẩn của 16 chủng xạ khuẩn biển. 
(A) Khả năng đối kháng của chủng xạ khuẩn TH7 và TH10 với 
S. aureus ATCC 12222; (B) Khả năng kháng khuẩn của 16 chủng 
xạ khuẩn biển thể hiện bằng kích thước vòng vô khuẩn (mm).

Phạm Thu Trang và cs (2014) đã báo cáo về hoạt tính 
kháng khuẩn của chủng S. albogriseolus VD111 với 6 vi 
sinh vật gây bệnh điển hình. Trong đó, kích thước vòng vô 
khuẩn của S. albogriseolus VD111 với các vi sinh vật gây 
bệnh này dao động từ 16,8±0,1 đến 19,5±0,1 (mm) [13]. 
Trước đó, chủng xạ khuẩn HLD3.16 phân lập tại Quảng 
Ninh cũng cho kết quả kháng mạnh 4 chủng vi sinh vật gây 
bệnh, bao gồm B. subtilis ATCC 6633, E. coli ATCC 15224, 
Sarcina lutea M5 và Aspergillus niger 114 với đường kính 
vòng vô khuẩn đạt 10,2÷17,5 (mm) [12]. Chủng TH7 phân 
lập được trong nghiên cứu này có hoạt tính kháng khuẩn rất 
mạnh, đường kính vòng vô khuẩn đều lớn hơn 25 mm. Đây 
được xem là một nguồn giống xạ khuẩn biển rất có ý nghĩa 
hướng tới sản xuất thuốc trong tương lai. 

TT Ký hiệu Hình thái khuẩn lạc Mặt sau khuẩn lạc Sắc tố

1 TH1 Màu nâu, bề mặt xù xì Màu nâu vàng -

2 TH2 Màu trắng, viền màu vàng Màu vàng -

3 TH3 Màu trắng, bề mặt dạng 
vôi Màu vàng Vàng

4 TH4 Màu trắng, bề mặt trơn Màu xám -

5 TH5 Màu trắng, bề mặt xù xì Màu trắng -

6 TH6 Màu nâu, bề mặt có hạt Màu nâu, viển trắng -

7 TH7 Màu xám trắng, xù xì Màu nâu Nâu

8 TH8 Màu trắng, bề mặt dạng 
nhung Màu trắng -

9 TH9 Màu nâu đen, tâm xạ 
khuẩn nhô cao Màu nâu Nâu

10 TH10 Màu trắng, bề mặt xù xì Màu vàng -

11 TH11 Màu nâu đen, tâm xạ 
khuẩn hơi lõm Màu nâu Nâu

12 TH12 Màu trắng, bề mặt nhẵn Màu trắng -

13 TH13 Màu vàng, bề mặt xù xì Màu vàng nhạt -

14 TH14 Màu trắng, viền phóng xạ Màu trắng -

15 TH15 Màu nâu, viền trắng Màu nâu -

16 TH16 Màu nâu nhạt, bề mặt xù 
xì, viền vàng Màu vàng -

17 TH17 Màu nâu vàng Màu nâu -

18 TH18 Màu xám, bề mặt xù xì Màu nâu -

19 HP1 Màu xám nâu, bề mặt xù xì Màu xám -

20 HP2 Màu xám, viền trắng Màu xám -

21 HP3 Màu trắng, bề mặt trơn, 
tâm lõm Màu trắng -

22 HP4 Màu xám đen, bề mặt 
dạng vôi Màu xám -

23 HP5 Màu nâu, viền xám Màu nâu Nâu

24 HP6 Màu vàng, viền nâu Màu vàng nhạt -

25 HP7 Màu trắng, bề mặt xù xì Màu trắng

26 HP8 Màu xám, tâm nâu Màu xám -

27 HP9 Màu trắng, viền phóng xạ, 
tâm nhô cao Màu hơi vàng -

28 HP10 Màu trắng, bề mặt nhung, 
tâm nhô cao Màu trắng -

29 NA1 Màu xám đen, viền trắng Màu nâu Vàng

30 NA2 Màu trắng, tâm xạ khuẩn 
lõm Màu xám -

31 NA3 Màu trắng, dạng vôi, viền 
phóng xạ Màu nâu Nâu

32 NA4 Màu xám, viền trắng Màu xám -

33 NA5 Màu xám, bề mặt trơn 
nhẵn Màu nâu đỏ Nâu 

đỏ

34 NA6 Màu xám, có các hạt nhỏ 
trên bề mặt Màu xám trắng -

35 NA7 Màu vàng nhạt, viền trắng Màu trắng -

Bảng 1. Đặc điểm hình thái khuẩn lạc của 35 chủng xạ khuẩn 
biển.
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Kết quả phân tích đặc điểm sinh học của chủng xạ 
khuẩn biển TH7

Phân tích hình thái cho thấy, chủng TH7 có khuẩn lạc 
tròn, khô, có các hạt nhỏ ở tâm, xù xì, màu xám trắng (hình 
2A). Khuẩn ty cơ chất có màu nâu, khuẩn ty khí sinh dạng 
thẳng, phân nhánh, không phân đốt, có xoắn tròn và xoắn 
móc câu ở đầu (hình 2B). Chủng TH7 khi nuôi cấy trên các 
môi trường Gause I và ISP7, khuẩn ty khí sinh và khuẩn 
ty cơ chất đều có màu trắng xám sau 21 ngày, trong khi đó 
trên môi trường Gause II, ISP1và ISP5 khuẩn ty khí sinh và 
khuẩn ty cơ chất của chủng TH7 đều có màu vàng sau 7, 14 
và 21 ngày nuôi cấy. Trên môi trường ISP2, ISP3 và ISP4 
sau 7, 14 và 21 ngày nuôi cấy, chủng TH7 đều có khuẩn 
lạc màu xám trắng và khuẩn ty cơ chất màu nâu hoặc đen 
(bảng 2).

Hình 2. Hình thái khuẩn lạc và hệ sợi khí sinh của chủng TH7. 
(A) Hình thái khuẩn lạc; (B) Hệ sợi khí sinh.

Bảng 2. Đặc điểm nuôi cấy của chủng TH7 trên các môi trường 
Gause và ISP.

Môi 
trường

Sau 7 ngày Sau 14 ngày Sau 21 ngày

Màu KTKS Màu 
KTCC

Màu 
KTKS

Màu 
KTCC

Màu 
KTKS

Màu
KTCC

Gause I Trắng xám Trắng 
xám Trắng xám Trắng 

xám
Trắng 
xám

Trắng 
xám

Gause II Vàng Vàng Vàng Vàng Vàng Vàng

ISP1 Vàng Vàng Vàng Vàng Vàng Vàng 

ISP2 Xám trắng Nâu Xám trắng Nâu Xám 
trắng Nâu

ISP3 Xám trắng Nâu Xám trắng Nâu Xám 
trắng Nâu

ISP4 Xám trắng Đen Xám Đen Xám Đen

ISP5 Vàng Vàng Vàng Vàng Vàng Vàng

ISP6 Vàng Vàng Xám trắng Nâu Xám 
trắng Nâu

ISP7 Trắng xám Trắng 
xám Trắng xám Trắng 

xám
Trắng 
xám

Trắng 
xám

Chú thích: KTKS: Khuẩn ty khí sinh; KTCC: Khuẩn ty cơ chất.

Hình 3. Khảo sát một số đặc tính của chủng xạ khuẩn TH7.

Bên cạnh đó, nuôi cấy chủng TH7 trên môi trường 
ISP-6 đã ghi nhận hiện tượng chuyển màu môi trường từ 
vàng nhạt sang nâu đậm (hình 3A, 3B), chứng tỏ chủng TH7 
có khả năng tổng hợp sắc tố melanin và giải phóng ra môi 
trường xung quanh. Đây được xem là một đặc tính quý của 
chủng TH7 do melanin được biết đến như một hợp chất có 
tính chống ôxy hóa cao và có thể giúp tế bào chống lại ảnh 
hưởng tia cực tím [14]. Mặt khác, kiểm tra sự có mặt của 
enzyme cellulase, protease và amylase đã cho thấy chủng 
TH7 đều tổng hợp được cả 3 loại enzyme trên, rõ rệt nhất là 
hoạt tính của cellulase (hình 3C, 3D, 3E).

Khảo sát khả năng sinh trưởng của chủng TH7 trên 
môi trường ISP-9 bổ sung nguồn C khác nhau cho thấy, 
chủng TH7 có khả năng đồng hóa được đường maltose, 
galactose, mannitol, cellobiose, nhưng không thể hấp thụ 
được L-arabinose và sorbitol. So sánh với một số nghiên 
cứu trước đây cho thấy, các chủng xạ khuẩn phân lập ở vùng 
biển Việt Nam đều có khả năng phân giải hầu hết các loại 
đường khác nhau. Cụ thể, chủng S. albogriseolus VD111 
đều phân giải được các loại đường phổ thông, không đồng 
hóa được raffinose [13].  

Chủng TH7 được phân lập từ khu vực biển nên khả năng 
chịu muối và pH được xem là một đặc tính quan trọng trong 
nghiên cứu này. Để đánh giá mức độ chịu mặn, chủng TH7 
được nuôi cấy trên môi trường ISP-2 ở dải nồng độ NaCl 
1÷15% và pH 1÷13. Sau 7 ngày nuôi cấy, chủng TH7 có 
khả năng chịu mặn với nồng độ NaCl lên đến 7% (hình 3F), 
thuộc nhóm chịu muối trung bình. Lê Thị Hiền và cs (2014) 
[4] đã tuyển chọn được chủng xạ khuẩn chịu muối tới 7%. 
Điều này có thể được giải thích do khu vực thu thập mẫu 
nước và trầm tích thuộc vùng nước nông, độ mặn không 
cao. Chủng TH7 có khả năng sinh trưởng tốt ở phổ pH rộng, 
từ 5 đến 9 (hình 3G). 

Kết luận

16 chủng trong 35 chủng xạ khuẩn phân lập từ mẫu nước 
biển và trầm tích biển thu tại Nghệ An, Hải Phòng và Thanh 
Hóa có khả năng ức chế sinh trưởng của 3 loại vi khuẩn 
gây bệnh: S. aureus ATCC 12222, E. coli ATCC 25922, B. 
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cereus ATCC 25923. Trong đó, chủng xạ khuẩn TH7 có khả 
năng ức chế mạnh nhất, đường kính vòng vô khuẩn lớn hơn 
25 mm. Chủng TH7 có khuẩn lạc tròn, khô, có các hạt nhỏ 
ở tâm, xù xì, màu xám trắng, khuẩn ty cơ chất có màu nâu, 
khuẩn ty khí sinh dạng thẳng, phân nhánh, không phân đốt, 
có xoắn tròn và xoắn móc câu ở đầu, sử dụng tốt các nguồn 
đường: maltose, galactose, mannitol, cellobiose và không 
có khả năng đồng hóa L-arabinose và sorbitol, sinh sắc tố 
melanin, sinh enzyme cellulose, amylase và protease, có thể 
sinh trưởng tại pH từ 5 đến 9 và nồng độ muối tới 7% và 
có tiềm năng sử dụng trong phòng bệnh do vi khuẩn gây ra.
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